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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
	Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, tri thức đã trở thành tài sản chiến lược quyết định lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam (DNVN). Chuyển giao tri thức (CGTT) - quá trình chia sẻ, truyền đạt và áp dụng tri thức - không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để DNVN thích nghi và phát triển. Tuy nhiên, nhiều DNVN, thiếu hệ thống quản trị tri thức (QTTT) bài bản, dẫn đến thất thoát tri thức ẩn từ kinh nghiệm cá nhân khi nhân viên nghỉ việc hoặc không được chia sẻ hiệu quả. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030 và Nghị quyết Đại hội XIII đặt áp lực lớn lên doanh nghiệp: không chỉ áp dụng công nghệ mới mà còn xây dựng nền tảng tri thức vững chắc để nhân viên thích ứng và sáng tạo.
	Từ góc độ lý luận, các mô hình hiện hành như SECI của Nonaka & Takeuchi (1995) chủ yếu dựa trên bối cảnh Nhật Bản, nhấn mạnh văn hóa tập thể và chuyển hóa tri thức ẩn-hiện, nhưng chưa được điều chỉnh đầy đủ cho Việt Nam - nơi cấu trúc phân cấp mạnh, hạn chế công nghệ và tâm lý ngại chia sẻ do sợ mất lợi thế cản trở luồng thông tin. Nghiên cứu hiện có tại Việt Nam chủ yếu định hướng chung, thiếu mô hình và giải pháp cụ thể phù hợp đặc thù DNVN. Do đó, luận án cấp thiết nhằm lấp khoảng trống bằng mô hình CGTT điều chỉnh, kết hợp yếu tố nội tại như văn hóa tổ chức và công nghệ, phong phú hóa lý thuyết QTTT trong nền kinh tế mới nổi.
	Từ góc độ thực tiễn, CGTT giúp DNVN tối ưu vận hành, thúc đẩy đổi mới và củng cố vị thế cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, công nghệ lạc hậu và thiếu nhân lực chất lượng cao làm tăng nguy cơ tụt hậu. Nếu không làm chủ tri thức mới, doanh nghiệp (DN) khó đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế, bỏ lỡ cơ hội phát triển bền vững. Để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn GDP năm 2030, cần thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng gắn thực tiễn và giải pháp cụ thể phù hợp văn hóa, kinh tế, xã hội Việt Nam. Luận án “Nghiên cứu chuyển giao tri thức của doanh nghiệp Việt Nam” đáp ứng nhu cầu thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt rào cản, thích ứng chuyển đổi số, đồng thời đóng góp khoa học để Việt Nam vươn lên trong cuộc đua toàn cầu.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
	Mục tiêu nghiên cứu
	Về mặt lý luận: Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về tri thức và CGTT; xây dựng mô hình nghiên cứu về 05 yếu tố tác động đến chuyển giao tri thức phù hợp với đặc thù DNVN.
	Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng chuyển giao tri thức tại DNVN; kiểm chứng mức độ tác động của các yếu tố trong mô hình nghiên cứu thông qua dữ liệu thực tế; đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi theo quy mô doanh nghiệp (nhỏ, vừa, lớn), nhằm tối ưu hóa hiệu quả CGTT, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức bền vững.
	Nhiệm vụ nghiên cứu
	- Hệ thống hóa lý thuyết và tổng quan nghiên cứu về CGTT
	- Nghiên cứu thực trạng và đánh giá theo 05 yếu tố tác động đến CGTT tại DNVN
	- Đề xuất mô hình CGTT phù hợp với đặc thù Việt Nam và hệ thống giải pháp cụ thể, khả thi theo quy mô doanh nghiệp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu
	Về đối tượng, luận án tập trung nghiên cứu quá trình chuyển giao tri thức trong nội bộ doanh nghiệp, bao gồm việc phân tích 05 yếu tố tác động chính: nguồn tri thức, cấu trúc tổ chức, văn hóa tổ chức, con người và công cụ, cùng với việc đề xuất mô hình chuyển giao tri thức dựa trên mô hình SECI.
	Phạm vi nghiên cứu
	Về không gian, nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam, với mẫu khảo sát gồm các doanh nghiệp chủ yếu đến từ ba trung tâm kinh tế đại diện cho ba miền: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 
	Về thời gian, nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp thu thập từ năm 2023, kết hợp với dữ liệu thứ cấp và tài liệu phục vụ nghiên cứu tại bàn được công bố, xuất bản tới thời điểm hiện tại, đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với bối cảnh hiện tại.
	Về nội dung: Giới hạn ở chuyển giao tri thức nội bộ doanh nghiệp (chủ thể nghiên cứu bao gồm cá nhân - cá nhân, cá nhân - tổ chức), không đi sâu vào chuyển giao giữa các doanh nghiệp hay các khía cạnh khác của quản trị tri thức như sáng tạo hoặc bảo vệ tri thức.
	Khách thể nghiên cứu của luận án là các DNVN, hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, với đặc thù về quy mô, cơ cấu tổ chức và mức độ ứng dụng công nghệ khác nhau. 
4. Phương pháp nghiên cứu
	Để thực hiện luận án, tác giả kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng, cùng với đó là nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp, nhằm đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Phần này tác giả sẽ trình bày chi tiết trong Chương 2.
5. Những đóng góp mới của luận án
	Những đóng góp về mặt lý luận
	Luận án đã mang lại một số đóng góp về mặt lý thuyết, tập trung vào việc xây dựng khung lý thuyết, phân tích bản chất và đặc điểm của tri thức, quy trình chuyển hóa tri thức, mô hình yếu tố ảnh hưởng, và phương pháp kiểm định, góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận về CGTT tại DNVN. Cụ thể, các điểm nhấn trong phần lý thuyết bao gồm:
	Xây dựng khung lý thuyết toàn diện về tri thức và CGTT tại DNVN: Luận án đã hệ thống hóa một khung lý thuyết rõ ràng về tri thức và CGTT. Luận án cũng phân tích các đặc điểm của tri thức, từ đó làm rõ bản chất đa chiều của tri thức trong doanh nghiệp. Điểm nhấn của khung lý thuyết là việc phân loại tri thức và đưa ra quy trình chuyển hóa tri thức qua ba giai đoạn. Tác giả đã phân tích các công cụ CGTT theo nhiều tiêu chí. Cung cấp cơ sở lý luận để lựa chọn công cụ phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam, nơi tri thức ẩn thường chiếm ưu thế nhưng thiếu hệ thống lưu trữ bài bản. Ngoài ra, tác giả đã tổng hợp và đưa ra Mô hình tổng thể về CGTT của doanh nghiệp.
	Thiết lập mô hình yếu tố tác động đến CGTT tại DNVN: Luận án đã thiết lập một mô hình các yếu tố tác động đến chuyển giao tri thức, được điều chỉnh để tương ứng với tình hình thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Mô hình bao gồm 05 yếu tố chính: nguồn tri thức (KS), cấu trúc tổ chức (OS), văn hóa tổ chức (OC), con người (PE), và công cụ (TO), cùng với các giả thuyết nghiên cứu tương ứng. Trong nghiên cứu, tác giả đã thiết kế và hiệu chỉnh thang đo dành cho các biến độc lập và phụ thuộc, nhằm bảo đảm tính phù hợp với thời điểm thực hiện cũng như mục tiêu và nội dung nghiên cứu.
	Những đóng góp về mặt thực tiễn
	Làm rõ đặc trưng của CGTT tại DNVN: Trong luận án, các đặc trưng của quá trình chuyển giao tri thức của doanh nghiệp Việt Nam được phân tích thông qua các giai đoạn xã hội hóa, ngoại hóa, kết hợp và nội hóa, cùng với sự tác động của các yếu tố hỗ trợ quan trọng như văn hóa tổ chức và công nghệ. Kết quả khảo sát 418 doanh nghiệp tại các địa phương kinh tế phát triển của Việt Nam đã khẳng định rằng các yếu tố như nguồn tri thức, văn hóa tổ chức, con người, và công cụ đều là những thành phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả chuyển giao tri thức, từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, luận án chỉ ra rằng công cụ và con người là hai yếu tố có tác động mạnh nhất, phản ánh xu hướng chuyển đổi số và vai trò của tri thức cá nhân trong bối cảnh Việt Nam. Hiện tại, chưa có nhiều nghiên cứu tại Việt Nam đi sâu vào các đặc trưng này, nên luận án đã mang lại một cái nhìn thực tiễn rõ nét và toàn diện, làm cơ sở cho các doanh nghiệp tham khảo.
	Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cho CGTT tại DNVN: Luận án đã tiến hành đánh giá, chỉ ra những điểm mạnh cũng như những hạn chế còn tồn tại trong thực trạng CGTT của DNVN. Điểm mạnh bao gồm sự phát triển của công nghệ và ý thức ngày càng cao về tầm quan trọng của tri thức. Tuy nhiên, các hạn chế vẫn còn rõ rệt, như cấu trúc tổ chức phân cấp, thiếu hệ thống lưu trữ tri thức bài bản, và tâm lý ngại chia sẻ ở doanh nghiệp nước ta. 
	Dựa trên thực trạng này, luận án đã đề xuất một số giải pháp mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét nhằm hoàn thiện hoạt động chuyển giao tri thức. Các giải pháp bao gồm: Xây dựng hệ thống quản trị tri thức tích hợp dựa trên công nghệ; Tái thiết văn hóa và cấu trúc tổ chức hỗ trợ chia sẻ tri thức; Nâng cao năng lực con người và chuyển giao giữa thế hệ; Tăng cường hợp tác liên ngành và với nhà nước (tích hợp yếu tố bên ngoài). Những giải pháp này không chỉ dừng lại ở khía cạnh định hướng mà còn thể hiện rõ tính khả thi trong thực tế, thích ứng với điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam.
	Ngoài ra, tác giả cũng đã đề xuất một mô hình chuyển giao tri thức phù hợp với Việt Nam, tích hợp 4 giai đoạn SECI, kết hợp vận dụng mô hình của Szulanski, với hai yếu tố hỗ trợ là văn hóa và công nghệ. Đây là giải pháp mang tính thực tiễn, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tối ưu hóa nguồn tri thức nội bộ và thích ứng hiệu quả với tiến trình chuyển đổi số.
	Đề xuất với cơ quan quản lý cấp nhà nước cùng với các hiệp hội nghề nghiệp:
	Trong phạm vi thực tiễn, luận án đã đề xuất một hệ thống giải pháp cụ thể và có tính khả thi hướng tới các cơ quan quản lý nhà nước cùng các hiệp hội nghề nghiệp liên quan nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao tri thức tại Việt Nam. Đây là một đóng góp thực tiễn có ý nghĩa, cung cấp căn cứ tham khảo quan trọng cho các cơ quan quản lý và hiệp hội nghề nghiệp trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả chuyển giao tri thức.
6. Kết cấu luận án
	Luận án của tác giả được xây dựng một cách có hệ thống, bao gồm Phần mở đầu, nội dung chính được trình bày trong phạm vi 4 chương và các phần Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục. Kết cấu này đảm bảo bao quát đầy đủ các khía cạnh cần thiết, từ cơ sở lý luận, thực trạng, đến giải pháp, đáp ứng yêu cầu khoa học và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu về CGTT tại DNVN. Cụ thể, các chương được sắp xếp như sau:
	- Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về CGTT của DN
	- Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và Khái quát về khách thể nghiên cứu
	- Chương 3: Thực trạng và phân tích hoạt động CGTT của DNVN
[bookmark: _Hlk217912335]	- Chương 4: Một số khuyến nghị giải pháp thúc đẩy CGTT của DNVN


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIAO TRI THỨC CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về CGTT
1.1.1 Các nghiên cứu về khung lý thuyết và mô hình CGTT
Mô hình SECI của Nonaka & Takeuchi (1995) mô tả xoắn ốc bốn giai đoạn: xã hội hóa, ngoại hóa, kết hợp, nội hóa, nhấn mạnh văn hóa tổ chức sáng tạo tri thức, phù hợp Nhật Bản nhưng hạn chế ở nền kinh tế mới nổi do rào cản cá nhân. Szulanski (2000) chia tuyến tính bốn giai đoạn, tập trung “độ dính” từ phức tạp tri thức, thiếu động lực. Graham & cộng sự (2006) phân loại theo bối cảnh kết nối SECI với y tế; Herfeld & Lisciandra (2019) phân tích ba thành phần cốt lõi nhấn khoảng cách văn hóa; Argote & Ingram (2000) kết nối chuyển hóa-rào cản qua mạng lưới xã hội và cơ cấu tổ chức.
Tại Việt Nam, Nguyễn Ngọc Thắng (2010) phân tích SECI qua Honda-Toyota, nhấn văn hóa tập thể thúc xã hội hóa nhưng phân cấp cản ngoại hóa, cần bổ sung nguồn lực hạn chế. Napier (2005) đề xuất khung nội-ngoại bốn yếu tố bổ sung văn hóa cho Szulanski nhưng chưa sâu công nghệ số (Đặng Thị Việt Đức, 2023). Phạm Quốc Trung & Đinh Xuân Kiều (2020) kiểm định Szulanski chỉ “độ dính” thiếu niềm tin nhưng tích hợp văn hóa tập thể giảm rào cản. Nhâm Phong Tuân & cộng sự (2019) áp dụng SECI viễn thông nhấn công nghệ trực tuyến-văn hóa chia sẻ hạn chế DNVVN. Nguyễn Duy Toàn (2013) kết nối SECI lợi thế cạnh tranh chỉ khoảng cách lớn-nhỏ.
So với quốc tế (lý thuyết trừu tượng đa chiều), nghiên cứu Việt Nam thiên ứng dụng thực tiễn ngành cụ thể nhưng thiếu mô hình mới tương thích. Tạo khoảng trống lớn: DNVN cần mô hình đơn giản dễ áp dụng, tận dụng văn hóa tập thể thúc xã hội hóa, khắc phục nguồn lực hạn chế, phân cấp tổ chức và số hóa thấp để nâng hiệu quả CGTT trong chuyển đổi số.
1.1.2 Các nghiên cứu về rào cản và thách thức trong CGTT
Nghiên cứu quốc tế phân tích đa chiều rào cản nội tại: mất mát tri thức ẩn khi nghỉ hưu (Whyte & Classen 2012, Cox & Overbey 2023), giao tiếp thấp hậu COVID (Reit 2022), khác biệt văn hóa xuyên biên giới (Charron 2022), gắn bó thấp và phức tạp tri thức (Grum & Gronau 2021), “độ dính” từ thiếu động lực/niềm tin (Szulanski 2000). Các hướng chuyển từ cá nhân sang tổ chức, văn hóa, quy trình nhưng thiếu tập trung hậu đại dịch và số hóa.
Tại Việt Nam, nghiên cứu nhấn mạnh rào cản địa phương liên kết văn hóa và nguồn lực hạn chế: mất mát do luân chuyển nhân sự (T. Nguyen & Burgess 2014), bất đối xứng tổ chức-cá nhân (Dong & cộng sự 2010), khoảng cách văn hóa FDI (Phạm Quốc Trung & Đinh Xuân Kiều 2020), nhận thức rủi ro cản chia sẻ (Nhâm Phong Tuân & cộng sự 2019), ưu tiên ngắn hạn thiếu nhân tài (Molnar & cộng sự 2011), nội địa hóa thấp (Trương Thị Chi Bình & Nguyễn Mạnh Linh 2013), nhận thức hạn chế và văn hóa chưa phù hợp (Vũ Hồng Dân 2008), thất thoát hậu COVID thiếu hệ thống (Nguyễn Thị Phương Linh 2019), tâm lý ngại rủi ro (Trần Hoài Nam 2015), hạn chế ICT nâng cao (Đặng Thị Việt Đức 2023).
So sánh, Việt Nam nhấn mạnh văn hóa địa phương và nguồn lực hạn chế. Hai hướng kết nối nhưng lộ khoảng trống: quốc tế thiếu hậu COVID và khoảng cách thế hệ, Việt Nam thiếu định lượng công nghệ số và giải pháp toàn diện, tạo nhu cầu mô hình phù hợp để lấp khoảng trống và đề xuất giải pháp thực tiễn cho DN nguồn lực hạn chế.
1.1.3 Các nghiên cứu về vai trò của công nghệ trong CGTT
Nghiên cứu quốc tế tiếp cận đa chiều vai trò công nghệ trong CGTT, khắc phục “độ dính” (Szulanski, 2000) và hạn chế tương tác trực tiếp. Liu & Zhao (2009) nhấn mạnh công nghệ thông tin và văn hóa tổ chức là then chốt trong mạng lưới tri thức; Dohn & cộng sự (2020) tập trung công nghệ giáo dục với chiến lược tương tác xã hội; Rodríguez-López & Sucar (2022) dùng đồ thị xác suất dự đoán chính xác; Badila & cộng sự (2020) đề xuất phần mềm từ xa; Alavi & Leidner (2001) cung cấp KMS lưu trữ; Bhatt (2001) kết nối công nghệ với văn hóa và con người. Các hướng từ kỹ thuật đến xã hội toàn diện nhưng thiếu sâu bảo mật dữ liệu.
Tại Việt Nam, Trần Hoài Nam (2016) tối ưu quy trình sản xuất; Nguyễn Duy Toàn (2013) khuôn khổ ICT cho DNVVN giảm thất thoát; Phạm Thị Bích Ngọc (2017) khảo sát VINASA chỉ ra dễ sử dụng ảnh hưởng tần suất; Phạm Quốc Trung & Huỳnh Minh Châu (2018) xác định yếu tố e-learning; Nguyễn Văn Minh & cộng sự (2022) nhấn lưu trữ kỷ nguyên số; Đặng Thị Việt Đức (2023) ghi ICT cơ bản 96% nhưng nâng cao 6-7%; Le & Tran (2022) bổ sung e-learning vượt khoảng cách với văn hóa học tập. Nghiên cứu thực tiễn hơn quốc tế nhưng thiếu mô hình tiên tiến.
So sánh, quốc tế đa dạng lý thuyết và toàn diện, Việt Nam tập trung ứng dụng ngành cụ thể nhưng chưa đánh giá tổng quát vai trò công nghệ. Giải pháp Việt Nam thường định hướng, thiếu công cụ đơn giản chi phí thấp phù hợp nguồn lực hạn chế và văn hóa tập thể, tạo khoảng trống lớn: cần mô hình tích hợp công nghệ-văn hóa địa phương, giải pháp thực tiễn cho DNVVN trong chuyển đổi số.
1.1.4 Các nghiên cứu về hiệu quả và lợi ích của CGTT
CGTT hiệu quả mang lại lợi ích lớn cho DN, được ghi nhận rõ nét qua nghiên cứu quốc tế: nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và lợi thế cạnh tranh bền vững (O’Dell & Jackson Grayson 1999); quản trị tri thức xã hội liên kết trực tiếp lợi thế cạnh tranh (Chuang 2004); thúc đẩy hài lòng nhân viên, doanh thu, lợi nhuận qua năng lực điều hành (Lara & Mártir 2008); quản lý nguồn lực tri thức then chốt lợi thế cạnh tranh (Ali & cộng sự 2009); mối quan hệ tích cực với hiệu quả tổ chức (Rašula & cộng sự 2012); quyết định thành công và kế thừa bền vững (Leonard-Barton & cộng sự 2014); củng cố học tập thực tiễn (Dohn & cộng sự 2020); nâng năng suất, đổi mới, thích ứng thị trường (Fernandes & cộng sự 2006); tổng hợp tạo giá trị mới (Nonaka & Toyama 2003); cải thiện hiệu quả với công nghệ và văn hóa (Lee & Choi 2003).
Tại Việt Nam, nghiên cứu khẳng định lợi ích cụ thể nhưng tập trung quản trị tri thức hơn chuyển giao thuần túy: yếu tố cốt lõi thành công đa chiều (Thi Nguyet Que 2010); năng lực sáng tạo tri thức quyết định hiệu suất tài chính DNVVN (Nguyễn Hoàng Việt 2011); tác động tích cực hiệu quả hoạt động, lớn tốt hơn (Thạch Keo Sa Ráte & Lưu Tiến Thuận 2014); giúp chấp nhận rủi ro hiệu quả hơn ở ngân hàng (Hoàng Hải Yến 2015); nâng đổi mới cá nhân-tổ chức ở viễn thông (Nhâm Phong Tuân & cộng sự 2020); tác động tích cực nhưng khác biệt quy mô (Vũ Ngọc Xuân 2019); tri thức tiếp thị sáng tạo tác động đổi mới ở IJV (Trương Quang Đô 2014); thúc đẩy sáng tạo (Phạm Anh Tuấn 2015); tăng hiệu quả vận hành đại học (Nguyễn Thị Thu Hà 2021); duy trì phát triển bền vững nhờ văn hóa tập thể ở DN gia đình (Bell & Phạm Thành Trung 2021).
Nghiên cứu Việt Nam thường giới hạn lĩnh vực cụ thể (viễn thông, giáo dục, gia đình) chưa đánh giá tổng quát CGTT toàn ngành, thiếu làm rõ khắc phục rào cản để tối ưu hiệu quả trong chuyển đổi số. Tạo khoảng trống lớn: lợi ích tiềm năng cao (nâng năng suất, đổi mới, cạnh tranh, thích ứng) nhưng bị hạn chế bởi văn hóa phân cấp, nguồn lực hạn chế và thiếu giải pháp cụ thể; cần mô hình đơn giản tận dụng văn hóa tập thể và công nghệ chi phí thấp để khai thác tối đa, thúc đẩy DNVN phát triển bền vững trong kinh tế tri thức.
1.1.5 Nghiên cứu về các yếu tố tác động đến CGTT
Các nghiên cứu quốc tế xác định các yếu tố tác động đến CGTT: Gold & cộng sự (2001) nhấn mạnh cơ sở hạ tầng (cấu trúc tổ chức, văn hóa, công cụ) và quy trình liên tục; Lee & Choi (2003) nhấn tương tác kỹ thuật-xã hội; Davenport & Prusak (1998) chỉ văn hóa, động lực, công cụ (công nghệ + phi công nghệ); Nonaka & Takeuchi (1995) với SECI nhấn nguồn tri thức ẩn chuyển hóa qua bốn giai đoạn; Szulanski (1996) bổ sung “độ dính” từ phức tạp và thiếu động lực; Lin (2007) khẳng định niềm tin và khen thưởng thúc đẩy chia sẻ; Alavi & Leidner (2001) nhấn KMS lưu trữ; Whyte & Classen (2012) chỉ kể chuyện hỗ trợ tri thức ẩn ở tổ chức nhỏ.
Tại Việt Nam, Trần Hoài Nam (2015) xác định nhận thức, động lực, văn hóa, công cụ là yếu tố quan trọng ở DNVVN; Phạm Quốc Trung & Đinh Xuân Kiều (2020) nhấn văn hóa truyền thống phân cấp cản chia sẻ; Nhâm Phong Tuân & cộng sự (2019) chỉ động lực cá nhân và đồng nghiệp thúc đẩy nhưng sợ mất lợi thế cản trở; Nguyễn Thị Phương Linh (2019) khẳng định niềm tin và động lực then chốt; Nguyen & Burgess (2014) nhấn nguồn tri thức nội bộ quan trọng ở DNVVN; Tran & Pham (2020) chỉ cấu trúc cứng nhắc giảm hiệu quả; Le & Tran (2022) ghi công cụ công nghệ hiệu quả ở DN lớn, phi công nghệ ở DNVVN.
Các nghiên cứu quốc tế và Việt Nam cung cấp nền tảng vững chắc về năm yếu tố then chốt (nguồn tri thức, cấu trúc tổ chức, văn hóa tổ chức, con người, công cụ) và mối liên hệ với rào cản, nhưng áp dụng trực tiếp quốc tế vào Việt Nam còn thách thức do văn hóa phân cấp và nguồn lực hạn chế. Tác giả tổng hợp Bảng 1.1 để phân tích yếu tố tại Việt Nam, xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thực tiễn phù hợp kinh tế tri thức hiện đại.
Bảng 1.1: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến CGTT từ các công trình khoa học
	STT
	Yếu tố
	Các công trình chính đề cập
	Ghi chú

	1
	Nguồn tri thức (KS)
	Nonaka & Takeuchi (1995); Alavi & Leidner (2001); Wiig (1997); Markus (2001); Grant (1996); Szulanski (1996); Lin (2007); Nguyen & Burgess (2014)
	Cung cấp nền tảng tri thức. Tính sẵn có và đa dạng thúc đẩy hiệu quả.

	2
	Cấu trúc tổ chức (OS)
	Burns & Stalker (1961); Hitt & cộng sự (2007); Gold & cộng sự (2001); Tsai (2002); Lee & Choi (2003); Tran & Pham (2020)
	Ảnh hưởng luồng thông tin. Cấu trúc linh hoạt hỗ trợ giao tiếp.

	3
	Văn hóa tổ chức (OC)
	De Long & Fahey (2000); Nonaka & Takeuchi (1995); Van den Hooff & De Leeuw van Weenen (2004); Hofstede (2001); Phạm Quốc Trung & Đinh Xuân Kiều (2020); Phạm Quốc Trung & Huỳnh Minh Châu, 2018
	Định hình hành vi chia sẻ. Văn hóa cởi mở tăng cường hiệu quả.

	4
	Con người (PE)
	Nonaka & Takeuchi (1995); Szulanski (1996); Levin & Cross (2004); Gold & cộng sự (2001); Argote & Ingram (2000); Nguyen & Tran (2019); Nguyễn Thị Phương Linh (2019)
	Trung tâm tạo và CGTT. Động lực và năng lực quyết định hiệu quả.

	5
	Công cụ (TO)
	Alavi & Leidner (2001); Goodhue & Thompson (1995); Bhatt (2001); Whyte & Classen (2012); Davenport & Prusak (1998); Le & Tran (2022); Nguyen & Burgess (2014)
	Hỗ trợ lưu trữ và phân phối tri thức. Công cụ công nghệ và phi công nghệ tối ưu hóa quá trình.


Nguồn: Tổng hợp của tác giả
1.2 [bookmark: _Hlk195563640]Khoảng trống nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
1.2.1 Khoảng trống nghiên cứu
	- Cơ sở lý luận CGTT chưa được hệ thống hóa, còn thiếu một khung lý thuyết toàn diện
	- Thiếu đánh giá toàn diện mô hình 05 yếu tố tác động đến CGTT trong bối cảnh Việt Nam
	- Hạn chế trong khảo sát thực trạng, làm rõ đặc trưng hoạt động CGTT của DNVN
	- Chưa có hệ thống giải pháp toàn diện, khả thi, được cụ thể hóa theo quy mô DNVN
	- Đề xuất chính sách hỗ trợ và khuyến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước trong CGTT tại DNVN còn thiếu trong các nghiên cứu
1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu
	Dựa trên các khoảng trống đã xác định, nghiên cứu đề xuất ba câu hỏi nghiên cứu sau:
	1. Làm thế nào để xây dựng một khung lý thuyết toàn diện về tri thức và CGTT, phù hợp với bối cảnh văn hóa, kinh tế và trình độ công nghệ của DNVN?
	2. Các yếu tố nào tác động đến CGTT của DNVN và thiết lập một mô hình yếu tố tác động được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, giả thuyết nghiên cứu và thang đo được thiết kế, hiệu chỉnh như thế nào để đảm bảo tính phù hợp và độ tin cậy cao?
	3. Các đặc trưng của quá trình CGTT của DNVN được thể hiện như thế nào qua các giai đoạn xã hội hóa, ngoại hóa, kết hợp và nội hóa, cùng với sự tác động của văn hóa tổ chức và công nghệ, và làm thế nào để làm rõ đặc trưng này thông qua khảo sát thực tiễn?
	4. Thực trạng chuyển giao tri thức của DNVN hiện nay có những điểm mạnh và hạn chế cụ thể nào, và làm thế nào để đề xuất hệ thống giải pháp toàn diện, khả thi, được cá nhân hóa theo quy mô DN và tích hợp các yếu tố hỗ trợ quan trọng nhằm hoàn thiện hoạt động CGTT?
	5. Các giải pháp cụ thể và khả thi nào có thể đề xuất hướng tới cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động CGTT của DNVN, và làm thế nào để đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết với các chính sách quốc gia hiện hành?
1.3 Cơ sở lý luận về CGTT của DN
1.3.1 Khái quát về tri thức 
Khái niệm Tri thức
	Tri thức là khái niệm rộng lớn, sâu sắc và khó nắm bắt, vượt xa dữ liệu hay thông tin. Tác giả rút gọn: tri thức là hiểu biết chuyên môn qua nghiên cứu và thực tiễn, kết hợp kỹ năng, thái độ, giá trị, hiểu biết từ tương tác môi trường, giá trị phụ thuộc áp dụng thực tiễn.
1.3.2 Khái niệm và phân loại tri thức của DN
1.3.2.1 Khái niệm Tri thức của DN
	Nonaka & Takeuchi (1995) định nghĩa tri thức của DN qua mô hình SECI, là quá trình tạo ra, chuyển giao và sử dụng tri thức để tạo giá trị, thông qua chuyển đổi giữa tri thức ẩn và hiện, được thúc đẩy bởi tương tác xã hội và văn hóa tổ chức. Spender (1996) coi tri thức của DN là sự kết hợp tri thức cá nhân, xã hội và tổ chức, tạo năng lực cốt lõi. Davenport & Prusak (1998) nhấn mạnh tri thức là sự kết hợp kinh nghiệm, giá trị, thông tin theo ngữ cảnh và hiểu biết sâu sắc, tồn tại trong thói quen, quy trình và văn hóa. Argote & Ingram (2000) xem là nguồn lực cạnh tranh, bao gồm tri thức cá nhân và tổ chức lưu trữ trong mạng lưới và quy trình. Tổng thể, tri thức của DN là tập hợp thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết được tích lũy, quản lý để giải quyết vấn đề, ra quyết định và tạo giá trị, rộng hơn dữ liệu thô.
1.3.2.2 Phân loại tri thức DN
	- Vốn con người
	- Vốn cấu trúc
	- Vốn quan hệ
1.3.3 Khái niệm và vai trò của CGTT với DN
Khái niệm CGTT	
	Trong luận án này, khái niệm CGTT được sử dụng theo Nguyễn Văn Minh và cộng sự (2022): “CGTT là quá trình truyền đạt tri thức (kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm, bí quyết...) từ một nguồn đến một nguồn khác và sử dụng những tri thức đó.” Khái niệm này nhấn mạnh rằng CGTT không chỉ là cung cấp thông tin sẵn có mà là quá trình phức hợp, kết hợp chặt chẽ giữa truyền đạt và hấp thụ tri thức, nhằm thúc đẩy chia sẻ, hợp tác và kết nối mạng lưới tri thức trong tổ chức. 
	CGTT của DN chủ yếu đề cập tới hoạt động chủ thể chuyển giao truyền đạt nội dung (tri thức ẩn hoặc hiện) đến chủ thể nhận thông qua công cụ (phi công nghệ hoặc công nghệ). Ta có thể được mô hình hóa như hình 1.3. Trong đó, mô hình tổng thể bao gồm:
[image: ]
Nguồn: Tác giả tổng hợp
Hình 1.3: Mô hình tổng thể về CGTT của DN
1.3.5 Loại hình và công cụ CGTT của DN
1.3.5.1 Loại hình CGTT của DN
	Căn cứ vào cách thức phân loại tri thức theo sự hiện hữu (tri thức ẩn/tri thức hiện), có ba loại hình chính để CGTT như sau:
	- CGTT tuần tự trong một nhóm (áp dụng với tri thức hiện và tri thức ẩn)
	- Chuyển giao tri ​​thức hiện giữa các nhóm (áp dụng với tri thức hiện)
	- Chuyển giao tri ​​thức ẩn (áp dụng với tri thức ẩn)
	- CGTT giữa các thế hệ (áp dụng với tri thức hiện và tri thức ẩn)
	Với sự đa dạng của các loại hình tri thức và khả năng tiếp nhận của từng cá nhân, không có một loại hình chuyển giao nào phù hợp với tất cả các trường hợp. Việc lựa chọn loại hình phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả đặc điểm của dự án và mục tiêu của quá trình chuyển giao
1.3.5.2 Công cụ CGTT của DN
a. Dựa trên hình thức chuyển giao
	Theo Szulanski (1996), hình thức chuyển giao (trực tiếp hay gián tiếp) có ảnh hưởng lớn đến độ "dính" của tri thức. Còn theo Nonaka & Takeuchi (1995), công cụ trực tiếp như hội thảo và cố vấn hỗ trợ "Xã hội hóa" tri thức ẩn, trong khi công cụ gián tiếp như cơ sở tri thức và hệ thống quản trị tri thức phù hợp với "Ngoại hóa" và "Kết hợp" tri thức hiện. Điều này cho thấy rằng, mỗi loại công cụ CGTT đều có những đặc điểm và ưu điểm riêng, tùy thuộc vào loại tri thức và mục đích sử dụng.
b. Dựa trên mục đích sử dụng
	Davenport & Prusak (1998) đã phân loại công cụ theo ba chức năng chính: công cụ nắm bắt tri thức như phỏng vấn chuyên gia để thu thập kinh nghiệm, công cụ CGTT như cơ sở dữ liệu nội bộ để phân phối thông tin, và công cụ ứng dụng tri thức như hệ thống tìm kiếm nâng cao để hỗ trợ sử dụng tri thức trong công việc. Tương tự, Alavi & Leidner (2001) đề xuất rằng các hệ thống quản trị tri thức hỗ trợ việc thu thập tri thức thông qua ghi chép, phân phối tri thức qua các nền tảng công nghệ, và sử dụng tri thức bằng cách cung cấp công cụ tìm kiếm hoặc phân tích, nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc tối ưu hóa các mục đích này. 
c. Dựa trên nền tảng công nghệ
	Cách thức phân loại công cụ CGTT dựa trên nền tảng công nghệ đã được Davenport & Prusak (1998) đưa ra khi phân biệt công cụ truyền thống như báo cáo giấy và bảng thông báo với công cụ dựa trên công nghệ thông tin như hệ thống cơ sở dữ liệu và mạng nội bộ, nhấn mạnh rằng công nghệ thông tin giúp mở rộng quy mô và tốc độ chia sẻ tri thức. Tương tự, Alavi & Leidner (2001) cũng chỉ ra rằng các công cụ công nghệ thông tin như phần mềm quản trị tri thức và dịch vụ đám mây hỗ trợ lưu trữ và truy cập tri thức hiệu quả hơn, trong khi công cụ phi công nghệ phù hợp với các tương tác trực tiếp nhưng hạn chế về khả năng tiếp cận từ xa. 
d. Dựa trên loại tri thức
	Polanyi (1966) đã phân biệt tri thức hiện, dễ mã hóa và truyền tải qua công cụ như cơ sở dữ liệu, với tri thức ẩn, đòi hỏi công cụ dựa trên trải nghiệm như chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp. Nonaka & Takeuchi (1995) mở rộng ý tưởng này qua mô hình SECI, chỉ ra rằng công cụ như tài liệu hướng dẫn và hệ thống quản trị tri thức phù hợp với tri thức hiện, trong khi các buổi kể chuyện hoặc mô phỏng hỗ trợ tri thức ẩn. 
1.3.6 Chủ thể và nội dung CGTT của DN
1.3.6.1 Chủ thể CGTT của DN
	Nhân viên
	Nonaka & Takeuchi (1995) đã khẳng định vai trò cốt lõi của cá nhân trong tiến trình CGTT. Theo quan điểm của họ, tri thức được hình thành, chia sẻ và tiếp nhận chủ yếu thông qua các mối quan hệ xã hội và quá trình tự học hỏi của từng cá nhân. Nhân viên, từ những người mới gia nhập cho đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, đều góp phần quan trọng vào tiến trình này. Việc CGTT diễn ra qua nhiều kênh khác nhau, như cố vấn, huấn luyện, đào tạo và các hoạt động hợp tác.
	Nhóm làm việc
	Argote & Ingram (2000) nhận định rằng các nhóm làm việc đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong quá trình CGTT. Theo quan điểm của các tác giả, hợp tác và chia sẻ tri thức giữa các thành viên nhóm là yếu tố cốt lõi giúp DN duy trì lợi thế cạnh tranh. Việc phát triển các nhóm làm việc có hiệu suất cao và khuyến khích quá trình CGTT là bộ phận không thể thiếu trong chiến lược quản trị tri thức của tổ chức.
	Bộ phận/Phòng ban
	Trong môi trường DN, các đơn vị chức năng như sản xuất, marketing và công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc CGTT giữa các bộ phận nhằm phối hợp hoạt động hiệu quả. Vai trò của các đơn vị chức năng bao gồm việc chia sẻ tri thức liên bộ phận và lưu trữ, ứng dụng tri thức từ các bộ phận khác. Theo nghiên cứu của Szulanski (1996), việc CGTT giữa các đơn vị chức năng là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh cho DN. 
	Lãnh đạo/Quản lý
	Lãnh đạo trong DN giữ vị trí trung tâm trong việc định hướng và khuyến khích hoạt động CGTT. Ngoài ra, lãnh đạo còn đóng vai trò truyền tải tầm nhìn chiến lược và tri thức tổ chức đến nhân viên, giúp họ định hình rõ định hướng phát triển và cảm thấy gắn kết hơn với mục tiêu của DN. 
1.3.6.2 Nội dung CGTT của DN
	Nội dung CGTT trong DN là một quá trình cốt lõi nhằm đảm bảo việc lưu giữ, truyền tải và áp dụng hiệu quả các loại tri thức, góp phần nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của tổ chức. Nonaka & Takeuchi (1995) qua mô hình SECI đã phân tích rằng tri thức có thể được tạo ra và chuyển giao thông qua bốn giai đoạn: xã hội hóa, ngoại hiện, kết hợp và nội bộ hóa. Các giai đoạn này liên quan mật thiết đến việc biến tri thức ẩn thành tri thức hiện và ngược lại, thông qua các phương pháp như cố vấn, hội thảo, hoặc tài liệu hóa qua các cơ sở dữ liệu. Đồng thời, các công cụ và công nghệ như hệ thống quản trị tri thức và nền tảng học tập trực tuyến đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc lưu giữ và chia sẻ tri thức một cách toàn diện.
	Bên cạnh đó, Davenport & Prusak (1998) đã mở rộng quan điểm về CGTT, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia đa dạng từ cá nhân, nhóm, đến các bộ phận trong tổ chức. Các tác giả chỉ ra rằng mục tiêu chính của CGTT không chỉ dừng ở việc cải thiện hiệu suất làm việc mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong tổ chứcNhư vậy, nội dung CGTT không chỉ đơn thuần là việc chia sẻ thông tin mà còn bao gồm: Xác định tri thức cần chuyển giao; Lựa chọn đối tượng cần tiếp nhận tri thức; Xác định quy trình và công cụ để CGTT; Thực hiện quá trình CGTT; Đánh giá hiệu quả của quá trình CGTT.
[bookmark: _Toc107578972]1.3.7 Các yếu tố tác động đến CGTT trong DN
	CGTT trong DN là quá trình phức tạp, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố nội tại và ngoại tại, được hệ thống hóa qua các khung lý thuyết kinh điển trong lĩnh vực quản trị tri thức. Theo cách tiếp cận tổng hợp từ các tác phẩm nền tảng, CGTT không chỉ liên quan đến việc di chuyển thông tin mà còn đòi hỏi sự tương tác giữa con người, tổ chức và công cụ hỗ trợ, nhằm chuyển hóa tri thức ẩn thành hiện và tạo giá trị bền vững cho DN. Tổng hợp từ các nguồn trên, có thể xác định năm yếu tố chính: nguồn tri thức, cấu trúc tổ chức, văn hóa tổ chức, con người và công cụ, với mỗi yếu tố có vai trò riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ để hình thành hệ thống CGTT hiệu quả.
1.3.8 Mô hình CGTT của DN
1.3.8.1 Mô hình truyền thông trong CGTT của Szulanski
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Hình 1.5: Mô hình truyền thông trong CGTT DN
Nguồn: Szulanski (2000)



1.3.8.2 Mô hình SECI trong CGTT của Nonaka và Takeuchi 
[image: ]
Hình 1.6: Mô hình CGTT đề xuất bởi Nonaka và Takeuchi
Nguồn: Nonaka & Takeuchi (1995)
[bookmark: _Hlk195564738]1.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến CGTT của DNVN
	Đề xuất mô hình nghiên cứu
[bookmark: _Hlk195232504]	Mỗi biến trong mô hình mang ý nghĩa cụ thể:
	- Nguồn tri thức (Knowledge Source - KS) đại diện cho tri thức ẩn và hiện sẵn có trong DN, đóng vai trò nền tảng để nhân viên chia sẻ và áp dụng (Wiig, 1997; Markus, 2001).
	- Cấu trúc tổ chức (Organization Structure - OS) hỗ trợ luồng thông tin thông qua cơ cấu linh hoạt và định hướng chiến lược, tạo điều kiện cho tri thức chảy dễ dàng giữa các phòng ban (Burns & Stalker, 1961; Hitt & cộng sự, 2007).
	- Văn hóa tổ chức (Organization Culture - OC) kiến tạo môi trường khuyến khích học hỏi, hợp tác, và CGTT thông qua các giá trị cốt lõi (De Long & Fahey, 2000; Nonaka & Takeuchi, 1995).
	- Con người (People - PE) phản ánh năng lực, động lực, và niềm tin của nhân viên trong việc tạo ra và CGTT, với vai trò trung tâm trong quá trình chuyển giao (Szulanski, 1996; Levin & Cross, 2004).
	- Công cụ (Tools - TO) bao gồm công cụ công nghệ (như hệ thống quản trị tri thức, nền tảng giao tiếp) và phi công nghệ (như họp nhóm, kể chuyện), hỗ trợ lưu trữ và phân phối tri thức hiệu quả (Alavi & Leidner, 2001; Whyte & Classen, 2012).
	Dưới đây là mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến CGTT của DNVN, bao gồm 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc:
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Nguồn: Tác giả đề xuất
Hình 1.7: Mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến CGTTcủa DNVN
	
Giả thuyết nghiên cứu
	- H1: Nguồn tri thức (KS) ảnh hưởng tích cực đến CGTT của DNVN.
	- H2: Cấu trúc tổ chức (OS) ảnh hưởng tích cực đến CGTT của DNVN.
	- H3: Văn hóa tổ chức (OC) ảnh hưởng tích cực đến CGTT của DNVN.
	- H4: Con người (PE) ảnh hưởng tích cực đến CGTT của DNVN.
	- H5: Công cụ (TO) ảnh hưởng tích cực đến CGTT của DNVN.


CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
2.1 Quy trình và phương pháp nghiên cứu
2.1.1 Quy trình nghiên cứu
	Quy trình nghiên cứu luận án được thiết kế logic, hệ thống, đảm bảo tính khoa học và phù hợp mục tiêu. Bắt đầu từ tổng quan tài liệu quốc tế và trong nước về CGTT, xác định năm yếu tố chính (nguồn tri thức, cấu trúc tổ chức, văn hóa tổ chức, con người, công cụ), xây dựng mô hình với năm biến độc lập và biến phụ thuộc là CGTT để kiểm định tác động trong bối cảnh Việt Nam. Tiếp theo tác giả xây dựng thang đo Likert 5 mức dựa trên nghiên cứu trước, điều chỉnh phù hợp đặc thù DNVN. Thực hiện định tính qua tình huống và phỏng vấn chuyên gia, lãnh đạo DN để làm rõ khái niệm, bổ sung thang đo và khám phá yếu tố đặc thù như văn hóa tập thể, hạn chế công nghệ ở DNVN. Định lượng sơ bộ và chính thức khảo sát 418 DN tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng bằng chọn mẫu thuận tiện kết hợp phân tầng, thu thập trực tuyến và trực tiếp, phân tích Cronbach’s Alpha (>0,7), EFA và hồi quy đa biến xác định tác động (hệ số Beta), cung cấp cơ sở thực tiễn đề xuất giải pháp.
	Quy trình kết thúc bằng thảo luận kết quả, so sánh với nghiên cứu trước để xác nhận tính mới mẻ và giới hạn, gợi ý hướng tương lai. Kết hợp định tính và định lượng phù hợp bối cảnh Việt Nam dữ liệu hạn chế, giúp luận án lấp khoảng trống lý thuyết và mang tính ứng dụng cao cho DN.
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Hình 2.1: Quy trình nghiên cứu của luận án
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu
	- Phương pháp nghiên cứu định tính: tác giả bắt đầu bằng việc tổng quan tài liệu từ các nghiên cứu trong và ngoài nước để nắm rõ những lý thuyết nền tảng. Cuối cùng, tác giả thảo luận kết quả định lượng với các chuyên gia để giải thích ý nghĩa thực tiễn, như tại sao công cụ lại có tác động mạnh nhất trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay. Những bước này giúp tác giả hiểu sâu hơn và đặt nền móng cho phần phân tích sau.
	- Phương pháp nghiên cứu định lượng: tác giả thực hiện khảo sát DN tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác, thu thập dữ liệu qua bảng câu hỏi được thiết kế kỹ lưỡng với 5 biến độc lập, 1 biến phụ thuộc. Dữ liệu sau đó được xử lý bằng phần mềm SPSS, sử dụng các công cụ thống kê hiện đại như Cronbach’s Alpha để kiểm tra độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xác định cấu trúc các yếu tố, và hồi quy đa biến để đo mức độ tác động của 5 yếu tố (nguồn tri thức, cấu trúc tổ chức, văn hóa tổ chức, con người, công cụ) lên CGTT.
2.1.3 Phương pháp thu thập dữ liệu
2.1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
	Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là khai thác thông tin từ nguồn sẵn có như sách, bài báo khoa học, luận văn, báo cáo nghiên cứu, dữ liệu thống kê và tài liệu trực tuyến từ tổ chức uy tín. Đặc điểm nổi bật: sẵn có, phạm vi rộng, cung cấp nền tảng lý thuyết và bối cảnh thực tiễn.
2.1.3.2 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
a. Thiết kế bảng câu hỏi
	Tác giả xây dựng bảng câu hỏi đo lường 5 biến độc lập (KS: Nguồn tri thức, OS: Cấu trúc tổ chức, OC: Văn hóa tổ chức, PE: Con người, TO: Công cụ) và 1 biến phụ thuộc (KT: CGTT) bằng thang Likert 5 mức. Bảng ban đầu dựa trên nghiên cứu trước, sau đó điều chỉnh sát thực tế Việt Nam qua hai bước: trao đổi chuyên gia quản trị tri thức để tinh chỉnh câu hỏi, và thử nghiệm sơ bộ trên 30 DN tại Hà Nội để phát hiện câu khó hiểu hoặc không phù hợp. Kết quả: bảng cuối cùng gồm 25 thang đo (5 cho mỗi biến), ngắn gọn, bao quát, dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học.
b. Thu thập dữ liệu
	Tác giả thu thập dữ liệu từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024 qua khảo sát trực tuyến bằng Google Forms, gửi tới DN tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số khu vực khác, sử dụng danh sách từ Tổng cục Thống kê và đối tác. Thời gian 4 tháng đảm bảo đủ số lượng và chất lượng dữ liệu. Dữ liệu được mã hóa, nhập SPSS và kiểm tra kỹ để tránh sai sót, tạo bộ dữ liệu đáng tin cậy phân tích thực trạng CGTT tại Việt Nam.
2.1.4 Phương pháp chọn mẫu
	Tác giả áp dụng chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng để đảm bảo tính đại diện theo hai tiêu chí: khu vực địa lý và quy mô lao động. Về địa lý: Hà Nội 40,7% (170 DN), TP.HCM 28,7% (120 DN), Đà Nẵng 16,7% (70 DN), các khu vực khác 13,9% (58 DN), phản ánh đúng vai trò ba trung tâm kinh tế đại diện ba miền mà vẫn bao quát rộng. Về quy mô lao động: dưới 50 người 35,9% (150 DN), 51-100 người 47,8% (200 DN), 101-300 người 9,6% (40 DN), trên 300 người 6,7% (28 DN), sát cơ cấu kinh tế Việt Nam nơi DNVVN chiếm ưu thế, đặc biệt nhóm 51-100 phổ biến nhất.
	Về cơ cấu địa bàn khảo sát, mặc dù thực tế số lượng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nhiều hơn tại Hà Nội, song luận án đã có sự điều chỉnh tỷ lệ mẫu để đảm bảo tính khả thi và độ tin cậy của dữ liệu. Cụ thể, Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, sở hữu mạng lưới liên hệ chặt chẽ và các mối quan hệ cá nhân của tác giả, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận danh sách email và nhóm Zalo của các doanh nghiệp. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh tuy có mật độ doanh nghiệp cao nhất cả nước, nhưng việc tiếp cận khảo sát lại gặp nhiều khó khăn. Đây là đặc trưng khách quan của phương pháp lấy mẫu thuận tiện trong nghiên cứu thực tiễn, nhằm tối ưu hóa chất lượng dữ liệu thu về chứ không phải là sự thiên kiến cố ý trong thiết kế nghiên cứu.
2.1.5 Quy mô mẫu nghiên cứu
	Theo hai công thức tính kích thước mẫu, mẫu tối thiểu cần đạt lần lượt là 399 (theo Yamane) và 384 (theo Cochran). Con số này không quá lớn để gây khó khăn trong xử lý, nhưng đủ để phản ánh thực tế đa dạng của DNVN, từ các công ty nhỏ vài chục người đến những DN lớn hàng trăm lao động.
2.1.6 Phương pháp phân tích dữ liệu
Tác giả sử dụng SPSS phân tích dữ liệu theo quy trình khoa học, kết hợp định lượng và định tính để đảm bảo kết quả chính xác và ý nghĩa thực tiễn. Cronbach’s Alpha kiểm tra độ tin cậy thang đo đạt 0,900-0,958 (vượt ngưỡng 0,7 theo Nunnally 1994).
	Tiếp theo, EFA xác định cấu trúc 5 yếu tố với phương sai giải thích 78,790% (vượt 50% theo Hair & cộng sự 2010), xoay Varimax làm rõ sự tách biệt (PE và TO nổi bật). Hồi quy đa biến kiểm định giả thuyết cho R² = 0,621.
	Tác giả sử dụng phương pháp định tính qua thảo luận kết quả định lượng, so sánh nghiên cứu trước để làm rõ ý nghĩa thực tiễn. Cách tiếp cận kết hợp đảm bảo kết quả khoa học và giải pháp sát thực trạng Việt Nam.
2.2 Khái quát về DNVN và đặc điểm mẫu nghiên cứu
2.2.1 Khái quát về DNVN
	Theo Sách trắng DNVN 2024, đến cuối năm 2023, cả nước có 921.372 DN hoạt động, tăng 2,8% so với năm 2022, phản ánh khả năng phục hồi mạnh mẽ sau những thách thức kinh tế toàn cầu. Đến cuối năm 2024, con số này tiếp tục tăng lên khoảng 940.078 DN (Cục Thống kê - Bộ Tài chính, 2025), với mức tăng trưởng 4,8% so với năm trước, theo các cập nhật từ cơ quan quản lý nhà nước. Cơ cấu DN cho thấy sự dịch chuyển rõ nét hướng tới các ngành hiện đại, trong đó dịch vụ chiếm tỷ lệ vượt trội với hơn 68% tổng số, tập trung vào thương mại và bán lẻ, đòi hỏi nguồn tri thức về hành vi tiêu dùng và xu hướng thị trường. Ngành công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 30%, nhấn mạnh sản xuất và hạ tầng với nhu cầu tri thức kỹ thuật cao, trong khi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 1,3%, phản ánh sự chuyển dịch khỏi mô hình truyền thống (Tổng cục Thống kê, 2024).
	Về thành phần, DNVN chủ yếu là loại hình tư nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần, chiếm hơn 85% tổng số theo Báo cáo DNVN 2024 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2025). DN nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, khoảng 10-15%, nhưng đóng vai trò then chốt trong CGTT qua hợp tác quốc tế và công nghệ tiên tiến. Về cơ sở hạ tầng công nghệ, DNVN đang tiến bộ, nhưng chênh lệch giữa quy mô và vùng miền ảnh hưởng trực tiếp đến CGTT. Về mức độ ứng dụng công nghệ nói chung, DNVN thời gian qua cũng đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, sự thay đổi này chủ yếu đến từ các DN vừa và lớn. Đối với đại đa số DN, con số thống kê cũng chỉ ra rằng các DN tại Việt Nam hiện đang ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chủ yếu ở mức cơ bản để phục vụ sản xuất và kinh doanh.
2.2.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Bảng 2.1: Đặc điểm mẫu nghiên cứu
	[bookmark: _Hlk194244052]Đặc điểm số liệu
	Số lượng
	Tỉ lệ

	- Phân bố DN
	
	

	Hà Nội
	170
	40,7%

	TP. Hồ Chí Minh
	120
	28,7%

	TP. Đà Nẵng
	70
	16,7%

	Khác
	58
	13,9%

	- Lĩnh vực hoạt động chính
	
	

	Khoa học - Công nghệ
	40
	9,6%

	Vận tải - Logistics
	75
	17,9%

	Kinh doanh - Dịch vụ
	105
	25,1%

	Tài chính
	50
	12,0%

	Thông tin - Truyền thông - Giải trí
	38
	9,1%

	Chế biến - Sản xuất
	70
	16,7%

	Khác
	40
	9,6%

	- Loại hình DN
	
	

	Công ty TNHH
	190
	45,5%

	Công ty cổ phần
	60
	14,4%

	Công ty hợp danh
	120
	28,7%

	Doanh nghiệp tư nhân
	20
	4,8%

	Doanh nghiệp Nhà nước
	28
	6,7%

	- Số lượng lao động (người)
	
	

	Dưới 50
	150
	35,9%

	Từ 51-100
	200
	47,8%

	Từ 101-300
	40
	9,6%

	Trên 300
	28
	6,7%


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra
      Tổng hợp lại, dù mẫu 418 DN trong bảng chỉ là một phần nhỏ so với thực tế toàn quốc, tuy nhiên, sự phân bố tỷ lệ đã phản ánh đúng xu hướng và đặc điểm chung của DNVN. Các nghiên cứu quốc tế về quản trị tri thức thường sử dụng mẫu từ 200-500 DN (Lin, 2007; Gold & cộng sự, 2001). Tại Việt Nam, Nguyen & Tran (2019) sử dụng mẫu 350 DN để đánh giá quản trị tri thức trong DNVVN, cho thấy mẫu 418 trong nghiên cứu này nằm trong khoảng phù hợp và có tính thuyết phục cao. Với sự tập trung vào các trung tâm kinh tế lớn, đa dạng ngành nghề, và quy mô DN, mẫu 418 không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn thống kê từ Yamane (1967), và Cochran (1977) mà còn đủ khả năng phản ánh thực trạng CGTT tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số và hiện đại hóa DN đang diễn ra mạnh mẽ. Do đó, bảng số liệu 2.1 này có thể được xem là một đại diện đáng tin cậy cho thống kê DNVN trong bối cảnh hiện nay.


CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CGTT CỦA DNVN
3.1 Thực trạng CGTT của DNVN
3.1.1 Đặc điểm cấu trúc DN và những giới hạn về nguồn lực tri thức
	Số liệu cho thấy DN siêu nhỏ và nhỏ đang thực hiện CGTT ở mức Sơ khai hoặc Phân mảnh. Đây chính là điểm gãy lớn nhất khiến năng suất lao động của khối DN này của Việt Nam khó bứt phá. Thống kê chỉ ra rằng phần lớn DN giải thể có thời gian hoạt động dưới 5 năm. Điều này phản ánh sự mong manh của "trí nhớ tổ chức": Khi DN giải thể hoặc nhân sự biến động, toàn bộ tri thức tích lũy bị xóa sổ, buộc các DN mới gia nhập thị trường phải bắt đầu lại từ con số không.
3.1.2 Năng lực đầu tư cho công nghệ và khoảng trống đổi mới sáng tạo
	Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ được xem là công cụ đắc lực để lưu trữ và phân phối tri thức. Dù Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trên bảng xếp hạng quốc tế, nhưng nguồn lực đầu tư thực tế cho R&D vẫn còn khoảng cách lớn so với các nước phát triển.
3.1.3 Rào cản văn hóa và áp lực năng suất lao động
	Bên cạnh yếu tố công nghệ, năng suất lao động là thước đo phản ánh rõ nhất hiệu quả của việc ứng dụng tri thức. Dữ liệu mới nhất năm 2024 tiếp tục cho thấy Việt Nam cần nỗ lực vượt bậc để đuổi kịp các nước trong khu vực. Năng suất lao động là tấm gương phản chiếu chính xác nhất hiệu quả của việc ứng dụng tri thức vào sản xuất. Khoảng cách chênh lệch lên tới 9 lần so với Singapore và 3 lần so với Malaysia đặt ra một cảnh báo nghiêm trọng về chất lượng tăng trưởng.
3.1.4 Chất lượng nhân lực và năng lực tiếp nhận tri thức
	Chất lượng nguồn nhân lực hiện nay chính là "điểm nghẽn" trực tiếp kìm hãm năng lực tiếp nhận và chuyển hóa tri thức của DNVN. Việc tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp (28%) cùng khoảng cách lớn về kỹ năng số so với các quốc gia trong khu vực đã tạo ra một rào cản nhận thức đáng kể, khiến quá trình Nội hóa - bước chuyển quan trọng để biến tri thức tổ chức thành năng lực cá nhân - bị đình trệ.
3.1.5 Văn hóa tổ chức và Cơ chế chính sách
	Sự thiếu hụt về văn hóa chia sẻ và các cơ chế chính sách hỗ trợ đang là "nút thắt cổ chai" vô hình khiến dòng chảy tri thức bị đứt gãy. Doanh nghiệp có thể mua được các hệ thống KMS hiện đại, nhưng không thể "mua" được sự tự nguyện đóng góp trí tuệ của đội ngũ nhân sự nếu thiếu đi một môi trường văn hóa dựa trên sự tin cậy và minh bạch. Việc thiếu hụt các quy trình CGTT chính thức không chỉ gây lãng phí đầu tư công nghệ mà còn làm triệt tiêu khả năng cộng tác sáng tạo.
3.2 Kết quả khảo sát các yếu tố tác động đến CGTT của DNVN
3.2.1 Phân tích các biến độc lập trong mô hình
3.2.1.1 Nguồn tri thức (KS)
	Kết quả định lượng:
Bảng 3.6: Bảng số liệu của Nguồn tri thức (KS)
	Biến quan sát
	Mô tả
	Giá trị TB
	Độ lệch chuẩn

	KS1
	Tri thức trong DN được lưu trữ một cách có hệ thống và khoa học.
	3,54
	1,14

	KS2
	Tri thức trong DN dễ dàng truy cập và sử dụng bởi tất cả nhân viên.
	3,60
	1,07

	KS3
	Tri thức được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và phù hợp thực tế.
	3,66
	1,02

	KS4
	DN có nguồn tri thức đa dạng từ nhân viên và đối tác sẵn sàng chia sẻ.
	3,68
	1,05

	KS5
	Tri thức được tổ chức theo cách dễ hiểu và dễ áp dụng vào công việc thực tiễn.
	3,60
	1,05


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra


3.2.1.2 Cấu trúc tổ chức (OS)
	Kết quả định lượng:
Bảng 3.7: Bảng số liệu của Cấu trúc tổ chức (OS)
	Biến quan sát
	Mô tả
	Giá trị TB
	Độ lệch chuẩn

	OS1
	Cấu trúc tổ chức linh hoạt, ít phân cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho CGTT.
	3,53
	0,97

	OS2
	Các phòng ban phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong việc trao đổi tri thức.
	3,62
	1,01

	OS3
	Quy trình CGTT được thiết lập rõ ràng và dễ thực hiện trong tổ chức.
	3,62
	0,96

	OS4
	Các kênh giao tiếp nội bộ thuận tiện, hỗ trợ nhân viên CGTT nhanh chóng.
	3,65
	0,94

	OS5
	DN có cấu trúc được định hướng chiến lược để thúc đẩy CGTT giữa các bộ phận.
	3,49
	1,03


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra
3.2.1.3 Văn hóa tổ chức (OC)
	Kết quả định lượng:
Bảng 3.8: Bảng số liệu của Văn hóa tổ chức (OC)
	Biến quan sát
	Mô tả
	Giá trị TB
	Độ lệch chuẩn

	OC1
	DN khuyến khích nhân viên CGTT với đồng nghiệp một cách tự nhiên.
	3,12
	1,40

	OC2
	Văn hóa DN khuyến khích CGTT thông qua các giá trị cốt lõi được thiết lập rõ ràng.
	3,29
	1,26

	OC3
	Môi trường làm việc minh bạch và cởi mở, tạo điều kiện cho việc trao đổi tri thức.
	3,25
	1,28

	OC4
	CGTT được xem là một phần không thể thiếu trong giá trị cốt lõi của DN.
	3,33
	1,21

	OC5
	DN thúc đẩy học hỏi và hợp tác giữa các phòng ban để tối ưu hóa tri thức.
	3,26
	1,14


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra
3.2.1.4 Con người (PE)
	Kết quả định lượng:
Bảng 3.9: Bảng số liệu của Con người (PE)
	Biến quan sát
	Mô tả
	Giá trị TB
	Độ lệch chuẩn

	PE1
	Nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để chia sẻ và tiếp nhận tri thức từ đồng nghiệp.
	3,43
	0,97

	PE2
	Nhân viên sẵn sàng và chủ động CGTT với những người xung quanh.
	3,53
	1,04

	PE3
	Niềm tin giữa các cá nhân trong DN tạo điều kiện thuận lợi cho việc CGTT.
	3,49
	0,96

	PE4
	Nhân viên được khuyến khích CGTT thông qua động lực và môi trường học hỏi tích cực.
	3,56
	0,94

	PE5
	Nhân viên cảm nhận rằng việc CGTT góp phần vào mục tiêu chung của tổ chức.
	3,42
	1,03


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra
3.2.1.5 Công cụ (TO)
	Kết quả định lượng:
Bảng 3.10: Bảng số liệu của Công cụ (TO)
	Biến quan sát
	Mô tả
	Giá trị TB
	Độ lệch chuẩn

	TO1
	DN sử dụng các công cụ (công nghệ và phi công nghệ) để lưu trữ và CGTT.
	3,83
	1,04

	TO2
	Nhân viên dễ dàng tiếp cận tri thức thông qua các công cụ như hệ thống công nghệ hoặc tài liệu nội bộ.
	3,85
	1,03

	TO3
	Công nghệ thông tin được thiết kế phù hợp với nhu cầu làm việc thực tế của nhân viên.
	3,84
	1,01

	TO4
	Các công cụ hỗ trợ giao tiếp và hợp tác hiệu quả, như nền tảng công nghệ hoặc họp nhóm.
	3,60
	1,15

	TO5
	DN thường xuyên cải tiến các công cụ để tối ưu hóa quản lý và CGTT.
	3,69
	1,07


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra


3.2.1.7 Kết luận
	Công cụ (TO) là yếu tố hỗ trợ mạnh nhất cho CGTT trong DNVN, nhờ xu hướng chuyển đổi số. Nguồn tri thức (KS) ở mức khá, nhưng bị hạn chế bởi tri thức chưa hệ thống hóa. Cấu trúc tổ chức (OS), Con người (PE) và văn hóa tổ chức (OC) là các yếu tố hỗ trợ yếu hơn so với Công cụ (TO) và Nguồn tri thức (KS), do cơ cấu phân cấp mạnh, thiếu linh hoạt, thiếu động lực và văn hóa chia sẻ chưa đồng đều.
[bookmark: _Hlk195827493]3.2.2 Phân tích biến phụ thuộc CGTT (KT)
	Kết quả định lượng:
Bảng 3.11: Bảng số liệu của CGTT (KT)
	Biến quan sát
	Mô tả
	Giá trị TB
	Độ lệch chuẩn

	KT1
	CGTT giúp DN cải thiện hiệu suất hoạt động và năng suất lao động
	3,62
	1,06

	KT2
	CGTT góp phần nâng cao khả năng đổi mới và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới
	3,68
	1,08

	KT3
	CGTT giúp DN giảm thiểu sai lầm lặp lại và tiết kiệm chi phí vận hành
	3,69
	1,04

	KT4
	CGTT tạo điều kiện để nhân viên nhanh chóng thích ứng với thay đổi và môi trường làm việc mới
	3,58
	1,14

	KT5
	CGTT góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh bền vững của DN trên thị trường
	3,74
	1,18


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra
	Kết luận: Giá trị trung bình (TB) tổng thể của biến KT đạt 3,66, nằm trong khoảng 3,58-3,74, cho thấy kết quả CGTT ở mức khá, phản ánh sự đóng góp tích cực nhưng chưa đạt mức xuất sắc trong DNVN. Độ lệch chuẩn dao động từ 1,04 đến 1,18, biểu thị mức biến thiên vừa phải, ngụ ý rằng kết quả CGTT không đồng đều giữa các DN. Hoạt động CGTT trong DNVN có đem lại kết quả cải thiện hiệu suất, đổi mới và cạnh tranh được hỗ trợ bởi công cụ và văn hóa tập thể. Tuy nhiên, việc thích ứng thay đổi và giảm sai lầm chưa tối ưu, do hạn chế về cấu trúc tổ chức, nguồn tri thức và con người.
3.2.3 Thực trạng ứng dụng công cụ CGTT của DNVN
3.2.3.1 Đánh giá chung của các DN về hiệu quả của việc sử dụng công cụ CGTT của các DN
Bảng 3.12: Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng công cụ CGTT của DN
	 
	Hiệu quả của việc sử dụng công cụ phi công nghệ trong CGTT
	Hiệu quả của việc sử dụng công cụ công nghệ trong CGTT

	
	Trả lời
	Tỉ lệ
	Trả lời
	Tỉ lệ

	Rất hiệu quả
	67
	16.0%
	215
	51.4%

	Hiệu quả
	157
	37.6%
	134
	32.1%

	Bình thường
	161
	38.5%
	60
	14.4%

	Không hiệu quả
	25
	6.0%
	4
	1.0%

	Rất không hiệu quả
	8
	1.9%
	5
	1.2%


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra



3.2.3.2 Về mức độ sử dụng công cụ phi công nghệ để thực hiện CGTT
[image: ]
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra
Hình 3.9: Mức độ sử dụng công cụ phi công nghệ trong CGTT
3.2.3.3 Về mức độ sử dụng công cụ công nghệ để thực hiện CGTT
[image: ]
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ số liệu điều tra
Hình 3.10: Mức độ sử dụng công cụ công nghệ trong CGTT
	Kết luận: Qua khảo sát về công cụ CGTT tại các DNVN, tác giả nhận thấy một bức tranh khá rõ nét: công cụ công nghệ đang chiếm ưu thế hơn, với sự ủng hộ mạnh mẽ, trong khi công cụ phi công nghệ dù vẫn có chỗ đứng nhưng lại lép vế hơn hẳn. Điều này phản ánh xu hướng tất yếu của DNVN: đang có xu hướng sử dụng các giải pháp số để CGTT, dù vẫn giữ những hình thức truyền thống như giao tiếp mặt đối mặt để tận dụng văn hóa tập thể - một lợi thế lớn nhưng chưa đủ để so với sự vượt trội của công nghệ. Tuy nhiên, tác giả thấy rằng để tối ưu hóa CGTT, các DN cần kết hợp cả hai loại công cụ một cách thông minh, vừa khai thác sự linh hoạt của công nghệ, vừa giữ được giá trị tương tác trực tiếp mà công cụ phi công nghệ mang lại.
3.2.4 Vận dụng mô hình SECI đánh giá thực trạng CGTT tại DNVN
	Xã hội hóa (Socialization): CGTT ẩn qua tương tác trực tiếp
	Giai đoạn Xã hội hóa trong mô hình SECI là điểm khởi đầu quan trọng giúp lan tỏa tri thức ẩn thông qua tương tác trực tiếp và trải nghiệm chung. Tại Việt Nam, phương thức này đặc biệt phát triển mạnh mẽ nhờ nền văn hóa bối cảnh cao, luôn đề cao tính cộng đồng và sự gắn kết cá nhân trong môi trường làm việc. Minh chứng rõ nét là có đến 77,5% doanh nghiệp ưu tiên giao tiếp mặt đối mặt và 68% áp dụng hình thức kèm cặp để tạo sự đồng điệu về tư duy giữa các thành viên.
	Ngoại hóa (Externalization): Chuyển đổi tri thức ẩn thành tri thức hiện
	Ngoại hóa là quá trình chuyển hóa tri thức ẩn trừu tượng thành các khái niệm, quy trình và tài liệu cụ thể để trở thành tài sản trí tuệ bền vững của tổ chức. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây lại là "tử huyệt" trong quản trị tri thức khi chỉ khoảng 39% DN thực hiện tài liệu hóa bài bản. Sự đứt gãy này bắt nguồn từ những hạn chế về hạ tầng công nghệ cùng các rào cản tâm lý xã hội sâu sắc trong môi trường kinh doanh bản địa.
	Kết hợp (Combination): Tổng hợp tri thức từ nhiều nguồn
	Kết hợp là giai đoạn hệ thống hóa các nguồn tri thức hiện hữu để tạo ra bộ khung kiến thức mới có cấu trúc ở cấp độ tổ chức. Quá trình này giúp doanh nghiệp "lắp ghép" dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thành hệ thống thông tin chiến lược, phục vụ việc ra quyết định chính xác. Tại Việt Nam, dù 78,5% doanh nghiệp đã chuyển dịch mạnh mẽ sang các nền tảng số, nhưng rào cản lớn nhất vẫn nằm ở khả năng phân tích và tích hợp dữ liệu một cách hệ thống.
	Nội hóa (Internalization): Áp dụng tri thức vào thực tiễn
	Nội hóa là giai đoạn quyết định trong vòng xoắn ốc SECI, nơi tri thức hiện được cá nhân tiếp nhận và chuyển hóa ngược lại thành tri thức ẩn thông qua thực hành "học đi đôi với hành". Tại các DNVN, dù 70% tổ chức có hoạt động chuyển giao nhưng chỉ 30% đạt hiệu quả cao do thiếu môi trường để nhân viên thực sự "thẩm thấu" lý thuyết vào năng lực thực tế. Sự chênh lệch này cho thấy thách thức lớn trong việc biến tài liệu dồi dào thành bản năng và bí quyết nghề nghiệp cho người lao động.
3.2.5 Đánh giá chung về CGTT của DNVN
	Qua khảo sát, các DNVN đã đạt kết quả tích cực trong CGTT nhờ đầu tư công nghệ, cơ sở hạ tầng và nhân sự chất lượng cao. Các phiếu trả lời cho thấy nhận xét tích cực về công cụ chuyển giao, môi trường làm việc, chính sách hỗ trợ và sự quan tâm của lãnh đạo. Các hoạt động như đào tạo, tập huấn, giao tiếp mặt đối mặt và nền tảng kỹ thuật số được áp dụng rộng rãi, tạo môi trường thuận lợi cho chia sẻ và lan tỏa kiến thức, nâng cao hiệu quả làm việc và sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hạn chế: một số DN chưa tối ưu công cụ kỹ thuật số hiện đại, quy trình chuyển giao phức tạp thiếu linh hoạt, thiếu cam kết lãnh đạo và văn hóa chia sẻ mạnh mẽ. Những vấn đề này làm giảm hiệu quả chuyển giao, gây khó khăn cho nhân viên tiếp cận và áp dụng kiến thức mới, ảnh hưởng đến phát triển tổ chức.
3.3 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến CGTT của DNVN
3.3.1 Phân tích độ tin cậy (Reliability Analysis)
Bảng 3.13: Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thang đo
	Thang đo
	Số mục (Items)
	Cronbach’s Alpha

	KS - Nguồn tri thức
	5
	0,958

	OS - Cấu trúc tổ chức
	5
	0,905

	OC - Văn hóa tổ chức
	5
	0,930

	PE - Con người
	5
	0,900

	TO - Công cụ
	5
	0,933


Nguồn: Điều tra của tác giả
	Kết quả: Tất cả các thang đo đều có độ tin cậy cao, với Cronbach’s Alpha từ 0,900 (PE - Con người) đến 0,958 (KS - Nguồn tri thức), vượt ngưỡng chấp nhận được (0,7) theo Nunnally & Bernstein (1994), nên có thể kết luận bộ thang đo này phù hợp để đo lường.
3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA)
3.3.2.1 Kiểm tra tính phù hợp của dữ liệu
	KMO và Bartlett’s Test: 
Bảng 3.14: Kiểm định KMO và Barlett
	KMO and Bartlett's Test

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.852

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	10791.671

	
	df
	300

	
	Sig.
	.000


Nguồn: Điều tra của tác giả
3.3.2.2 Kết quả EFA cho từng thang đo
	Mỗi thang đo chỉ rút ra 1 nhân tố duy nhất:
	- KS: Phương sai giải thích = 85,763%, tải trọng từ 0,909 (KS3) đến 0,946 (KS5).
	- OS: Phương sai giải thích = 72,837%, tải trọng từ 0,757 (OS5) đến 0,905 (OS3).
	- OC: Phương sai giải thích = 78,354%, tải trọng từ 0,840 (OC5) đến 0,919 (OC2).
	- PE: Phương sai giải thích = 71,914%, tải trọng từ 0,742 (PE5) đến 0,901 (PE3).
	- TO: Phương sai giải thích = 79,317%, tải trọng từ 0,862 (TO4) đến 0,925 (TO3).



3.3.2.3 Kết quả EFA tổng thể
Bảng 3.15: Ma trận nhân tố xoay (Rotated Component Matrix)
	Biến quan sát
	Nhân tố

	
	1
	2
	3
	4
	5

	KS1
	0,871
	
	
	
	

	KS2
	0,851
	
	
	
	

	KS3
	0,797
	
	
	
	

	KS4
	0,816
	
	
	
	

	KS5
	0,877
	
	
	
	

	OS1
	
	
	
	0,847
	

	OS2
	
	
	
	0,876
	

	OS3
	
	
	
	0,905
	

	OS4
	
	
	
	0,868
	

	OS5
	
	
	
	0,755
	

	OC1
	
	0,865
	
	
	

	OC2
	
	0,874
	
	
	

	OC3
	
	0,866
	
	
	

	OC4
	
	0,855
	
	
	

	OC5
	
	0,790
	
	
	

	PE1
	
	
	0,808
	
	

	PE2
	
	
	0,894
	
	

	PE3
	
	
	0,899
	
	

	PE4
	
	
	0,841
	
	

	PE5
	
	
	0,617
	
	

	TO1
	
	
	
	
	0,775

	TO2
	
	
	
	
	0,813

	TO3
	
	
	
	
	0,813

	TO4
	
	
	
	
	0,584

	TO5
	
	
	
	
	0,666


Nguồn: Điều tra của tác giả
	Kết quả: Các biến được nhóm chính xác thành 5 nhân tố: Nguồn tri thức (KS), văn hóa tổ chức (OC), Con người (PE), Cấu trúc tổ chức (OS), và Công cụ (TO), với tải trọng yếu tố cao (0,584-0,905), đảm bảo tính hội tụ và phân biệt.
3.3.3 Phân tích hồi quy đa biến (Multiple Regression Analysis)
3.3.3.1 Độ phù hợp của mô hình
	R Square = 0,621, Adjusted R Square = 0,616: Mô hình giải thích 62,1% biến thiên của CGTT, mức độ giải thích cao theo tiêu chuẩn xã hội học (Cohen, 1988).
ANOVA: F = 134,980, df = 5/412, Sig. = 0,000, xác nhận mô hình có ý nghĩa thống kê.
3.3.3.2 Hệ số hồi quy
Bảng 3.16: Hệ số hồi quy đa biến
	Biến độc lập
	B (Un-standardized)
	Std. Error
	Beta (Standard-ized)
	t
	Sig.
	Tole-rance
	VIF

	(Constant)
	-0,286
	0,206
	
	-1,385
	0,167
	
	

	KS
	0,215
	0,047
	0,216
	4,609
	0,000
	0,417
	2,397

	OS
	0,075
	0,036
	0,064
	2,088
	0,037
	0,988
	1,013

	OC
	0,206
	0,031
	0,235
	6,693
	0,000
	0,743
	1,345

	PE
	0,289
	0,040
	0,247
	7,235
	0,000
	0,789
	1,267

	TO
	0,325
	0,051
	0,314
	6,358
	0,000
	0,377
	2,655


Nguồn: Điều tra của tác giả
3.3.4 Thảo luận kết quả
3.3.4.1 KS - Nguồn tri thức (Knowledge Sources)
	Kết quả: Beta = 0,216, tác động tích cực tới CGTT.
3.3.4.2 OS - Cấu trúc tổ chức (Organizational Structure)
	Kết quả: Beta = 0,064, tác động tích cực tới CGTT.
3.3.4.3 OC - Văn hóa tổ chức (Organizational Culture)
	Kết quả: Beta = 0,235, tác động tích cực tới CGTT.
3.3.4.4 PE - Con người (People)
	Kết quả: Beta = 0,247, tác động tích cực tới CGTT.
3.3.4.5 TO - Công cụ (Tools)
	Kết quả: Beta = 0,314, tác động tích cực tới CGTT.
	Kết luận
	Luận án kết luận thực trạng CGTT tại DNVN dựa trên khảo sát 418 DN tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng - mẫu đa dạng ngành nghề, quy mô, đáp ứng tiêu chuẩn thống kê Yamane (1967) và Cochran (1977), đảm bảo đại diện và độ tin cậy cao.
	Phân tích Cronbach’s Alpha đạt 0,900-0,958 (vượt ngưỡng 0,7), EFA xác định rõ 5 yếu tố với phương sai giải thích 78,790% (>50%). Hồi quy đa biến cho thấy cả 5 yếu tố tác động tích cực: Công cụ mạnh nhất (Beta = 0,314), tiếp theo Con người (0,247), Văn hóa tổ chức (0,235), Nguồn tri thức (0,216), Cấu trúc tổ chức yếu nhất (0,064). Mô hình giải thích 62,1% biến thiên CGTT - con số ấn tượng theo Cohen (1988).
	Kết quả phản ánh thực tế Việt Nam: công cụ là động lực lớn nhờ chuyển đổi số; con người (tri thức cá nhân, kinh nghiệm) vẫn cốt lõi; văn hóa tổ chức và nguồn tri thức góp phần quan trọng; cấu trúc tổ chức phân cấp, thiếu linh hoạt là điểm yếu kìm hãm hiệu quả. Phát hiện phù hợp lý thuyết quản trị tri thức toàn cầu, rất thiết thực giúp DNVN cải thiện CGTT trong giai đoạn hiện đại hóa và cạnh tranh khốc liệt.



CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY
CHUYỂN GIAO TRI THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
4.1 Dự báo xu hướng và định hướng phát triển hoạt động CGTT tại DNVN
4.1.1 Dự báo xu hướng
	Thị trường quản trị tri thức toàn cầu đạt 59,6 tỷ USD năm 2023, dự kiến tăng CAGR 16,1% lên 164,8 tỷ USD năm 2030 nhờ tích hợp AI/ML tự động hóa CGTT. Xu hướng nổi bật: chuyển dịch sang hệ thống AI với knowledge graph (tăng từ 1,07 tỷ USD 2024 lên 6,94 tỷ USD 2030, CAGR 36,4%), giảm “độ dính” tri thức (Szulanski 2000); mô hình làm việc lai hậu COVID thúc đẩy nền tảng đám mây.
	Tại Việt Nam, xu hướng theo sát toàn cầu nhưng điều chỉnh phù hợp kinh tế số hóa nhanh, lao động trẻ và văn hóa tập thể, vượt hạn chế nguồn lực DNVVN. Thị trường AI quản trị tri thức toàn cầu tăng từ 6,7 tỷ USD 2023 lên 62,4 tỷ USD 2033 (CAGR 25%), ML Việt Nam từ 124 triệu USD 2024 lên 1,59 tỷ USD 2033 (CAGR 32,78%). Các yếu tố thúc đẩy: Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, Nghị quyết 57-NQ/TW (2024), Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 (hiệu lực 1/7/2025) tạo hành lang an toàn số hóa, lưu trữ, chia sẻ tri thức, giải quyết “độ dính” và niềm tin. DN lớn dùng nền tảng số, AI tự động hóa huấn luyện, giảm thời gian thích ứng nhân viên mới, tận dụng văn hóa tập thể giảm rào cản.
	Dự báo đến 2030: CGTT bùng nổ nhờ AI/ML, generative AI tự động hóa huấn luyện, chatbot lưu trữ kinh nghiệm, giảm khoảng cách thế hệ. Việt Nam tăng trưởng nhanh nhờ FDI công nghệ, Luật Dữ liệu số biến tri thức cá nhân thành tài sản tổ chức, hướng kinh tế số 30% GDP. Xu hướng: số hóa, tích hợp AI tự động hóa, kết hợp văn hóa tập thể giảm “độ dính”, nhưng cần vượt hạn chế nguồn lực để đồng bộ toàn cầu. Luật Dữ liệu số là bước ngoặt, tạo chuẩn hóa dữ liệu, bảo mật, niềm tin, hỗ trợ nội hóa SECI nhanh chóng, giúp DN triển khai AI/đồ thị tri thức tự tin.
4.1.2 Định hướng phát triển của Việt Nam
	Các nghiên cứu quốc tế và Việt Nam đã phát triển đáng kể lĩnh vực CGTT, mang lại phương pháp, công cụ và yếu tố tác động, làm phong phú lý thuyết và giải pháp thực tiễn, khẳng định vai trò lớn của QTTT trong thời đại số hóa xoay quanh thông tin và sáng tạo.
	Tại Việt Nam, lĩnh vực này dần khẳng định tầm quan trọng nhưng phần lớn nghiên cứu dừng ở định hướng, thiếu giải pháp toàn diện cho quản trị và CGTT. Thành tựu tích cực: khung pháp lý vững chắc (Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 hiệu lực 1/7/2025, Luật KH&CN và ĐMST 25/2025/QH15 hiệu lực 1/10/2025, Nghị quyết 57-NQ/TW 2024 với mục tiêu kinh tế số 30% GDP 2030, R&D 2% GDP, tầm nhìn 2045 top 30 thế giới); hệ thống quản lý từ Bộ KH&CN đến viện nghiên cứu và sở ngành hỗ trợ đưa nghiên cứu vào thực tế.
	CGTT nâng hiệu suất, thúc đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thách thức lớn: thiếu giải pháp đồng bộ, công cụ chưa cụ thể sát thực tế Việt Nam, yếu tố văn hóa/lãnh đạo/đối tác chưa nghiên cứu sâu, dẫn đến triển khai rời rạc. Cần định hướng toàn diện: hoàn thiện pháp lý bảo vệ/CGTT, đầu tư hạ tầng (5G, trung tâm dữ liệu), chính sách khuyến khích sáng tạo (ưu đãi thuế, quỹ hỗ trợ, hợp tác quốc tế) để xây dựng kinh tế tri thức mạnh mẽ, góp phần phát triển bền vững Việt Nam trong kỷ nguyên số.
4.2 Khuyến nghị giải pháp thúc đẩy hoạt động CGTT và đề xuất mô hình CGTT cho DNVN
4.2.1 Khuyến nghị giải pháp thúc đẩy hoạt động CGTT của DNVN
	Giải pháp 1: Xây dựng hệ thống quản trị tri thức tích hợp công nghệ số (tập trung KS và TO): Kết quả khảo sát cho thấy KS (3,62) và TO (3,76) là yếu tố mạnh nhất ảnh hưởng KT, nhưng thiếu hệ thống lưu trữ gây thất thoát tri thức, phù hợp lý thuyết “độ dính” (Szulanski, 2000) và tích hợp công nghệ (Gold & cộng sự, 2001). Triển khai KMS (SharePoint, Zalo OA) lưu trữ, phân loại, chia sẻ tri thức ẩn/hiện, kết hợp AI tự động hóa (dự báo xu hướng - MarketsandMarkets, 2024).  
- DN nhỏ (<50 lao động): Dùng Google Workspace miễn phí, đào tạo 1-2 người chính, xây thư mục chia sẻ hàng tuần, theo dõi báo cáo tự động. Triển khai 3 tháng, chi phí <10 triệu VND. Kết quả dự báo: tăng hiệu suất 20-30% (Rašula & cộng sự, 2012), giảm thất thoát 15% (Deloitte, 2023), nâng đổi mới 25% (IMARC, 2024).  
- DN vừa (51-300 lao động): KMS cơ bản (Zalo OA/Trello), khảo sát tri thức cốt lõi, phân quyền, đào tạo workshop. Triển khai 6 tháng, chi phí 50-100 triệu VND. Kết quả tương tự.  
- DN lớn (>300 lao động): AI toàn diện (IBM Watson), tích hợp ERP, chatbot hỗ trợ. Triển khai 9-12 tháng, chi phí 200-500 triệu VND. Kết quả tương tự.
	Giải pháp 2: Tái thiết văn hóa và cấu trúc tổ chức hỗ trợ chia sẻ (tập trung OC và OS): OC (3,25) và OS (3,58) yếu nhất, văn hóa ngại chia sẻ và phân cấp cản KT2 (đổi mới), KT4 (thích ứng), phù hợp lý thuyết văn hóa (Davenport & Prusak, 1998) và phá vỡ “silo” (Argote & Ingram, 2000). Xây dựng văn hóa học tập qua mentoring thế hệ (Gen Z 24% - Tổng cục Thống kê, 2024) và cấu trúc phẳng, nhóm liên chức năng thúc xã hội hóa.
- DN nhỏ: Họp hàng tuần chia sẻ, lãnh đạo làm gương, khen thưởng ý tưởng. Triển khai 2-3 tháng, chi phí <5 triệu VND. Tăng động lực 25-35% (Deloitte, 2024).  
- DN vừa: Nhóm liên bộ phận, đào tạo lãnh đạo, lịch họp định kỳ. Triển khai 4-6 tháng, chi phí 20-50 triệu VND. Kết quả tương tự.  
- DN lớn: Mô hình phẳng, diễn đàn mở hàng tháng, đánh giá hợp tác. Triển khai 6-9 tháng, chi phí 100-200 triệu VND. Kết quả tương tự.
	Giải pháp 3: Nâng cao năng lực con người và chuyển giao giữa thế hệ (tập trung PE): PE (3,49) trung bình, thiếu động lực hạn chế KT5 (cạnh tranh), khoảng cách thế hệ lớn, phù hợp “deep smarts” (Leonard & Swap, 2005). Chương trình đào tạo liên tục, hướng dẫn chuyển tri thức ẩn, đánh giá dựa chia sẻ.
- DN nhỏ: Đào tạo nội bộ lãnh đạo-nhân viên, nhật ký học tập. Triển khai 1-2 tháng, chi phí <3 triệu VND. Giảm thất thoát thế hệ 25% (Bell & Phạm Thành Trung, 2021).  
- DN vừa: Khóa học trực tuyến + đánh giá, lịch cố định thế hệ. Triển khai 3-5 tháng, chi phí 10-30 triệu VND. Kết quả tương tự.  
- DN lớn: Hệ thống đào tạo toàn diện + AI gợi ý mentor. Triển khai 6 tháng, chi phí 50-100 triệu VND. Kết quả tương tự.
	Giải pháp 4: Tăng cường hợp tác liên ngành và với nhà nước (tích hợp yếu tố bên ngoài): Hạn chế nội tại cần mở rộng bên ngoài theo mạng lưới xã hội (Tsai, 2002) và Nghị quyết 57-NQ/TW (2024). Xây mạng lưới với đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội ngành trao đổi tri thức, tham gia chương trình nhà nước.
- DN nhỏ: Tham gia hội thảo VCCI/hiệp hội ngành, trao đổi đối tác. Triển khai 2 tháng, chi phí <2 triệu VND. Tăng đổi mới 25% (WIPO GII, 2024).  
- DN vừa: Ký biên bản R&D với đại học. Triển khai 4 tháng, chi phí 20-50 triệu VND. Kết quả tương tự.  
- DN lớn: Tham gia chương trình quốc gia. Triển khai 6 tháng, chi phí 100-200 triệu VND. Kết quả tương tự.
4.2.2 Mô hình CGTT đề xuất cho DNVN
	Để xây dựng một mô hình chuyển giao tri thức thực tiễn và hiệu quả, luận án không xem xét các lý thuyết một cách rời rạc mà thực hiện sự tích hợp mang tính hệ thống. Thay vì coi mô hình của Szulanski (1996) và SECI của Nonaka & Takeuchi (1995) là hai thực thể tách biệt, luận án sử dụng SECI làm khung quy trình động để mô tả dòng chảy vận động của tri thức, đồng thời vận dụng các rào cản nội tại của Szulanski như một bộ công cụ chẩn đoán điểm nghẽn tại mỗi giai đoạn chuyển hóa.
	Sự điều chỉnh mô hình SECI trong luận án tập trung vào việc tái định nghĩa các điểm chạm để tương thích với hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ áp dụng quy trình lý thuyết đơn thuần. Giai đoạn Xã hội hóa được tối ưu qua các không gian phi chính thức dựa trên văn hóa trọng tình, trong khi Ngoại hóa được thúc đẩy bằng cơ chế "số hóa trực quan" để vượt qua rào cản tâm lý ngại chia sẻ. Tại bước Kết hợp và Nội hóa, các Cộng đồng thực hành (CoPs) giúp phá vỡ cấu trúc phân cấp, cho phép tri thức luân chuyển ngang linh hoạt. Những tinh chỉnh này biến SECI thành bộ công cụ thực thi thực dụng, phù hợp với chi phí, hành vi và khát vọng đổi mới của nhân lực Việt. Chi tiết các giai đoạn được trình bày cụ thể dưới đây.
[image: ]
Hình 4.1: Mô hình chuyển giao tri thức đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam
Nguồn: Tác giả đề xuất dựa trên kết quả hồi quy tại Chương 3 và tổng hợp lý thuyết SECI, Szulanski
4.3 Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội có liên quan
4.3.1 Khuyến nghị cho Nhà nước
	Bộ Khoa học và Công nghệ: Hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng dữ liệu
	- Xây dựng và vận hành Cổng thông tin Tri thức Quốc gia
- Cụ thể hóa cơ chế bảo hộ "Tri thức ẩn" và Bí quyết kỹ thuật
- Thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ
	Bộ Thông tin và Truyền thông: Thúc đẩy hạ tầng công nghệ
- Chương trình hỗ trợ SMEs trang bị hệ thống Quản trị tri thức
- Tiêu chuẩn hóa định dạng dữ liệu quốc gia: 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Nâng cao năng lực con người
- Tái cấu trúc đào tạo theo mô hình "Học qua hành"
- Xây dựng Mạng lưới Chuyên gia và Nghệ nhân Quốc gia
Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước: Cơ chế tài chính khuyến khích
- Chính sách ưu đãi thuế cho chi phí Quản trị tri thức
- Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo dành riêng cho CGTT
4.3.2 Khuyến nghị cho Hiệp hội ngành nghề
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Dẫn dắt văn hóa quản trị
	- Lan tỏa văn hóa chia sẻ và tin cậy
- Vận động chính sách và kết nối quốc tế
	Các Hiệp hội ngành hàng cụ thể (VITAS, VINASME, HAMI...): Hình thành mạng lưới liên kết ngang
- Thiết lập các Cộng đồng thực hành liên doanh nghiệp (Cross-company CoPs)
- Xây dựng "Ngân hàng bài học kinh nghiệm" của ngành
Các Hiệp hội Công nghệ thông tin (VINASA...): Hỗ trợ hạ tầng công nghệ
- Thúc đẩy các giải pháp "May đo" về Quản trị tri thức
- Tư vấn và chuẩn hóa hạ tầng số
	Vai trò cầu nối giữa Doanh nghiệp - Nhà nước - Viện nghiên cứu
- Thúc đẩy mô hình "Ba nhà"
- Tổ chức các sự kiện kết nối cung - cầu tri thức
KẾT LUẬN
	Luận án "Chuyển giao tri thức của doanh nghiệp Việt Nam" là công trình nghiên cứu hệ thống nhằm giải quyết bài toán khai thác nguồn lực vô hình trong kỷ nguyên số. Qua quá trình thực hiện, tác giả đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu nghiên cứu và đạt được những đóng góp quan trọng trên cả hai bình diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Điểm cốt lõi của công trình là kết nối thành công mô hình SECI với lý thuyết "Độ dính tri thức" để tạo ra khung phân tích đột phá. Sự kết hợp này không chỉ mô tả dòng chảy tri thức mà còn cung cấp bộ công cụ để chẩn đoán các đứt gãy tại từng giai đoạn chuyển hóa.
	Về lý thuyết, luận án xác lập và kiểm định mô hình 05 nhân tố tác động gồm: Nguồn tri thức, Cấu trúc, Văn hóa, Con người và Công cụ. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy Công cụ Beta = 0,314) và Con người (Beta = 0,247) là hai biến số có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hiệu quả chuyển giao. Phát hiện này đề cao vai trò của hạ tầng công nghệ số và giá trị của chủ thể con người trong việc giải mã các tri thức ẩn phức tạp. Mô hình đã giải thích được 62,1% sự biến thiên của hoạt động chuyển giao tri thức, khẳng định tính phù hợp trong bối cảnh Việt Nam.
	Về thực tiễn, qua khảo sát 418 doanh nghiệp, nghiên cứu đã nhận diện chính xác các "điểm nghẽn" như cấu trúc phân cấp nặng nề và tâm lý "giấu nghề". Để khắc phục, luận án đề xuất hệ sinh thái giải pháp đồng bộ, tiêu biểu là việc hình thành các Cộng đồng thực hành (CoPs) và ứng dụng mã hóa đa phương tiện. Việc đầu tư vào hệ thống Quản trị tri thức (KMS) và xây dựng văn hóa thực nghiệm an toàn cũng được nhấn mạnh như những ưu tiên hàng đầu. Các giải pháp này đảm bảo tính thực thi khi tương thích chặt chẽ với các chính sách quốc gia về kinh tế số và Luật Dữ liệu số.
	Dù đạt kết quả khả quan, luận án vẫn tồn tại hạn chế do mẫu khảo sát chưa bao phủ hết các doanh nghiệp nông thôn hoặc ngành nông nghiệp đặc thù. Việc đo lường hiện mới tập trung vào chỉ số định lượng, chưa khai thác sâu các giá trị định tính về cảm nhận văn hóa dài hạn của nhân sự. Hướng nghiên cứu tiếp theo cần áp dụng mô hình phân tích phức hợp SEM để đánh giá các mối quan hệ tác động chéo giữa 05 yếu tố. Đồng thời, cần phát triển bộ công cụ đo lường tích hợp giúp doanh nghiệp nhìn nhận sâu sắc hơn về năng lực đổi mới sáng tạo.
	Chuyển giao tri thức không thuần túy là quy trình kỹ thuật mà là cuộc cách mạng về tư duy và văn hóa tổ chức trong kỷ nguyên kinh tế số. Luận án hy vọng trở thành tài liệu tham khảo giá trị, giúp doanh nghiệp nội địa tháo gỡ rào cản để bứt phá trong cuộc đua toàn cầu. Tác giả ý thức rằng công trình vẫn còn những thiếu sót nhất định và trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô, đồng nghiệp và chuyên gia đã hỗ trợ để luận án được hoàn thiện một cách tốt nhất.
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